
Nam Nữ
Hệ số 

lương

Mã số 

ngạch 

hiện 

giữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Trình 

độ 

LLCT

Trình 

độ 

QLNN

Trình 

độ tin 

học

Trình 

độ 

ngoại 

ngữ

NN TH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1
Lê Khánh 

Vân
28/6/1984

Kế toán 

viên

Văn phòng 

các Chương 

trình trọng 

điểm cấp 

nhà nước

11 năm 3,33 06.031 Thạc sĩ SC KTVC B B1 x Anh

2
Nguyễn Thị 

Anh Thư
16/11/1983

Kế toán 

viên

Viện Khoa 

học và 

Công nghệ 

Việt Nam-

Hàn Quốc

10 năm 3,33 06.031 Thạc sĩ SC

Đang 

chờ cấp 

CC

B B1 x Anh

Bổ sung 

CC 

KTV 

trước 

khi thi

3
Trần Thanh 

Hà
23/8/1977

Phó 

Trưởng 

phòng

Tổng cục 

Tiêu chuẩn, 

Đo lường, 

Chất lượng

9 năm 4,32 06.031 Thạc sĩ SC KTVC B CN x CN

VIÊN CHỨC ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ THI THĂNG HẠNG KẾ TOÁN VIÊN LÊN KẾ TOÁN VIÊN CHÍNH 
 NĂM 2020

Thời 

gian giữ 

hạng (kể 

cả thời 

gian giữ 

ngạch 

tương 

đương) 

Chức 

vụ hoặc 

chức 

danh 

công tác

Mức lương 

hiện hưởng

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu 

của ngạch dự thi

Có đề án, 

công 

trình, 

VBQPPL

Phụ lục số 15

Bộ Khoa học và Công nghệ

DANH SÁCH

Họ và tênTT

Ngày tháng năm sinh

Ghi chú

Cơ quan, 

đơn vị đang 

làm việc

Được miễn 

thi

(Kèm theo Công văn số  3792 /BVHTTDL-HĐTTH ngày 14 tháng 10 năm 2020 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

Ngoại 

ngữ 

đăng ký 

dự thi
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Cơ quan, 

đơn vị đang 

làm việc

Được miễn 

thi

Ngoại 

ngữ 

đăng ký 

dự thi

4
Kim Quang 

Huy
1977

Kế toán 

trưởng

Tổng cục 

Tiêu chuẩn, 

Đo lường, 

Chất lượng

14 năm 4,65 06.031 Thạc sĩ SC KTVC C CN x CN

5
Thạch Cẩm 

Anh
1973

Trưởng 

phòng 

Tài 

chính 

kế toán

Tổng cục 

Tiêu chuẩn, 

Đo lường, 

Chất lượng

18 năm 4,65 06.031 Thạc sĩ SC KTVC B C x Anh

6
Nguyễn Thị 

Ngọc Liên
1976

Kế toán 

trưởng

Tổng cục 

Tiêu chuẩn, 

Đo lường, 

Chất lượng

11 năm 4,65 06.031 Thạc sĩ SC KTVC B B1 x Anh


